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TT Họ và tên thí sinh Ngày sinh 

Ngành/Chuyên 

ngành  

xét trúng tuyển 

Mã  

tuyển 

sinh 

Điểm 

xét 

tuyển 

Ghi chú 

1 Lê Thị Hà Giang 25/02/2006 Giáo dục Chính trị 7140205 23.00 
Chưa tốt 

nghiệp 

2 Nguyễn Thị An Tâm 03/09/2006 Giáo dục Chính trị 7140205 22.10 
Chưa tốt 

nghiệp 

3 Nguyễn Triệu Đoan Trang 21/06/2006 Giáo dục Chính trị 7140205 23.15 
Chưa tốt 

nghiệp 

4 Lê Thị Trâm Anh 19/01/2006 Giáo dục Công dân 7140204 21.30 
Chưa tốt 

nghiệp 

5 Nguyễn Thị Hương Giang 10/11/2006 Giáo dục Công dân 7140204 21.95 
Chưa tốt 

nghiệp 

6 Dư Nguyễn Khải Nguyên 12/01/2006 Giáo dục Công dân 7140204 20.15 
Chưa tốt 

nghiệp 

7 Hoàng Thị Thanh Mai 01/11/2006 Giáo dục Mầm non 7140201 22.25 
Chưa tốt 

nghiệp 

8 Nguyễn Hoàng Chi 16/02/2006 Giáo dục Tiểu học 7140202 22.55 
Chưa tốt 

nghiệp 

9 Nguyễn Lê Khanh 01/01/2006 Giáo dục Tiểu học 7140202 24.20 
Chưa tốt 

nghiệp 

10 Nguyễn Khánh Linh 17/05/2006 Giáo dục Tiểu học 7140202 23.14 
Chưa tốt 

nghiệp 

11 Phạm Nhật Linh 01/10/2006 Giáo dục Tiểu học 7140202 23.09 
Chưa tốt 

nghiệp 

12 Lê Thị Cẩm Nhung 23/06/2006 Giáo dục Tiểu học 7140202 23.57 
Chưa tốt 

nghiệp 

13 Phạm Thị Ngọc Trâm 19/10/2006 Giáo dục Tiểu học 7140202 22.50 
Chưa tốt 

nghiệp 

14 Nguyễn Mai Trang 02/09/2006 Giáo dục Tiểu học 7140202 22.40 
Chưa tốt 

nghiệp 

15 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 25/09/2006 Sư phạm Địa lý 7140219 21.70 
Chưa tốt 

nghiệp 

16 Bùi Thị Ngọc Mai 08/10/2006 Sư phạm Địa lý 7140219 20.45 
Chưa tốt 

nghiệp 

17 Phạm Duy Nam 19/09/2006 Sư phạm Hóa học 7140212 25.65 
Chưa tốt 

nghiệp 

18 Trần Yến Nhi 01/11/2006 Sư phạm Hóa học 7140212 23.72 
Chưa tốt 

nghiệp 



TT Họ và tên thí sinh Ngày sinh 

Ngành/Chuyên 

ngành  

xét trúng tuyển 

Mã  

tuyển 

sinh 

Điểm 

xét 

tuyển 

Ghi chú 

19 Mai Thị Thu Huyền 25/10/2006 
Sư phạm Khoa học tự 

nhiên 
7140247 23.00 

Chưa tốt 

nghiệp 

20 Trịnh Mai Huyền 05/11/2006 
Sư phạm Khoa học tự 

nhiên 
7140247 23.00 

Chưa tốt 

nghiệp 

21 Huỳnh Văn Tân 17/11/2006 
Sư phạm Khoa học tự 

nhiên 
7140247 19.50 

Chưa tốt 

nghiệp 

22 Nguyễn Thị Lê Na 24/09/2006 Sư phạm Lịch sử 7140218 27.25 
Chưa tốt 

nghiệp 

23 Nguyễn Thị Quỳnh Thơ 09/07/2006 Sư phạm Lịch sử 7140218 24.03 
Chưa tốt 

nghiệp 

24 Lê Phương Anh 27/06/2006 
Sư phạm Lịch sử - Địa 

lý 
7140249 21.60 

Chưa tốt 

nghiệp 

25 Trần Thị Phương Anh 31/07/2006 
Sư phạm Lịch sử - Địa 

lý 
7140249 21.90 

Chưa tốt 

nghiệp 

26 Nguyễn Thị Thùy Dung 27/09/2006 
Sư phạm Lịch sử - Địa 

lý 
7140249 21.65 

Chưa tốt 

nghiệp 

27 Nguyễn An Khánh 14/06/2006 
Sư phạm Lịch sử - Địa 

lý 
7140249 23.10 

Chưa tốt 

nghiệp 

28 Nguyễn Đào Ánh Ly 25/10/2006 
Sư phạm Lịch sử - Địa 

lý 
7140249 23.52 

Chưa tốt 

nghiệp 

29 An Nguyễn Ngọc Mai 26/04/2006 
Sư phạm Lịch sử - Địa 

lý 
7140249 21.55 

Chưa tốt 

nghiệp 

30 Nguyễn Thị Lê Na 14/10/2006 
Sư phạm Lịch sử - Địa 

lý 
7140249 22.50 

Chưa tốt 

nghiệp 

31 Trần Đoàn An Na 21/08/2006 
Sư phạm Lịch sử - Địa 

lý 
7140249 22.80 

Chưa tốt 

nghiệp 

32 Nguyễn Thị Cẩm 23/06/2005 Sư phạm Ngữ văn 7140217 24.91 
Đã tốt 

nghiệp 

33 Nguyễn Tiêu Dương 11/03/2006 Sư phạm Ngữ văn 7140217 24.15 
Chưa tốt 

nghiệp 

34 Đào Thị Linh 13/10/2006 Sư phạm Ngữ văn 7140217 25.61 
Chưa tốt 

nghiệp 

35 Hoàng Trần Thảo Nguyên 18/09/2006 Sư phạm Ngữ văn 7140217 24.20 
Chưa tốt 

nghiệp 

36 Hoàng Hạnh Nhân 06/07/2006 Sư phạm Ngữ văn 7140217 23.48 
Chưa tốt 

nghiệp 

37 Phạm Thị Mai Phương 10/08/2006 Sư phạm Ngữ văn 7140217 23.20 
Chưa tốt 

nghiệp 

38 Lê Văn Quân 03/02/2006 Sư phạm Ngữ văn 7140217 23.79 
Chưa tốt 

nghiệp 

39 Phạm Hà Thư 18/11/2006 Sư phạm Ngữ văn 7140217 23.72 
Chưa tốt 

nghiệp 
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40 Lê Trương Thảo Trang 05/09/2006 Sư phạm Ngữ văn 7140217 24.39 
Chưa tốt 

nghiệp 

41 Nguyễn Minh Tuyết 06/02/2006 Sư phạm Ngữ văn 7140217 24.45 
Chưa tốt 

nghiệp 

42 Lê Phi Anh 01/12/2005 Sư phạm Toán học 7140209 23.96 
Đã tốt 

nghiệp 

43 Hồ Nhật Châu Nhi 12/08/2006 Sư phạm Toán học 7140209 22.35 
Chưa tốt 

nghiệp 

44 Phùng Anh Quân 12/10/2006 Sư phạm Vật lý 7140211 24.83 
Chưa tốt 

nghiệp 

 Danh sách này có 44 thí sinh./.     

 


